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Đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
trên địa bàn xã Nga Tân năm 2022
 
   I. Khái quát đặc điểm tình hình 
1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã:
-	Điều kiện tự nhiên:
 Nga Tân được thành lập từ năm 1965 theo chủ trương của Đảng, nhân dân từ các xã trong huyện về xây dựng vùng kinh tế mới, là xã bãi ngang ven biển, cách trung tâm huyện Nga Sơn 5 km về phía đông nam, nằm giữa cửa sông Lèn và cửa sông Càn.  Phía bắc giáp xã Nga Tiến, phía Nam giáp xã Nga Thủy, phía Tây giáp xã Nga Thanh và xã Nga Thủy, phía Đông nam tiếp giáp biển Đông. 
Có diện tích tự nhiên là 1.530.86 ha, trong đó: Đất nông nghiệp là 810,5ha, chiếm 52,9%; đất phi nông nghiệp 328,14ha, đất chưa sử dụng (bãi bồi ven biển) là 385,42 ha. Đất mặt nước ven biển là 364,62ha.
-	Điều kiện kinh tế - xã hội:
Dân số xã Nga Tân là 1770 hộ với  6750 nhân  khẩu, trong đó 60 hộ nghèo chiếm 3,39%, 186 hộ cận nghèo chiếm 10,51%, 4360 người trong độ tuổi lao động, 3090 lao động qua đào tạo.
   Nga Tân có hai vùng kinh tế trọng điểm là: vùng nuôi trồng thủy sản và vùng chuyên trồng cói. Tổng diện tích trồng cói là 192,65 ha, năng suất cói bình quân đạt 160tạ/ha/2 vụ (vụ 5 và vụ 10 bình quân đạt 80 tạ/ha), sản lượng đạt 3.089 tấn (tăng 232 tấn so với năm 2021). Năm 2016 theo Nghị Quyết 05 của Đảng Ủy về việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đã đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất như: bưởi diễn, ổi tứ quý thanh long, thuốc lào và các loại rau màu trên diện tích sân phơi, gò bãi và thổ cư. Năm 2022, diện tích Ngô đạt 16,2 ha, thuốc lào 6ha, rau màu các loại 17ha. Ngoài ra do đặc thù vùng  ven biển nên xã Nga Tân có lợi thế về nuôi trồng thủy hải sản. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 250,9 ha (nước lợ 230,4 ha, nước ngọt 20,5 ha), các sản phẩm nuôi trồng chủ yếu như cá nước ngọt, tôm thẻ chân trắng, tôm sú, cua… Diện tích vùng triều 370 ha, sản phẩm chủ yếu là động vật nhiễm thể. Tổng sản lượng đánh bắt - nuôi trồng thủy sản ước đạt 760 tấn, trong đó: Cá nước ngọt 175 tấn; nuôi trồng thủy sản đạt 355 tấn (cá nước ngọt 175 tấn); Khai thác vùng triều và đánh bắt thủy sản 405 tấn. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 60 triệu đồng/người/năm, tăng 8 triệu đồng so với năm 2021, bằng 103,4% kế hoạch năm.
  Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp: 32,5% (giảm 2,4% so với cùng kỳ); Công nghiêp - tiểu thủ công nghiệp – xây dựng 42,5% (tăng 1,8% so với cùng kỳ); Dịch vụ thương mại, xuất khẩu lao động: 25% (tăng 0,6% so với cùng kỳ).
Hệ thống kết cấu cơ sở hạ tầng tại địa phương cũng đã dần hoàn thiện. Trong năm 2021, 2022 Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tổ chức đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn, lắp hệ thống điện chiếu sáng, camera, xây dựng thêm khu nhà công sở 2 tầng. Có 3 trường học và 1 trạm y tế phục vụ việc học tập, giảng dạy và khám chữa bệnh cho nhân dân trong xã.
Toàn xã có 8 thôn, với 13 chi bộ tổng số 315 đảng viên. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết nhất trí, nỗ lực, phấn đấu, biết phát huy những tiềm năng lợi thế của địa phương. 
Trong công cuộc đổi mới của Đảng bộ, chính quyền nhân dân xã Nga Tân không ngừng phát huy truyền thống cách mạng và đã được thành tựu khá toàn diện, nông nghiệp phát triển với tốc độ khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao năng xuất chất lượng và hiệu quả, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần, tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề, các hình thức sản xuất tiếp tục đợc đổi mới, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường bộ mặt nông thôn được thay đổi. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, xoá đói và từng bước giảm nghèo. Hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, dân chủ cơ sở được phát huy, an ninh chính trị, an toàn xã hội được giữ vững.
Ủy ban nhân dân xã Nga Tân báo cáo đánh giá lại kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 như sau:
II.Kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
1. Kết quả đạt được:
1.1. Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện.
- Để Triển khai, thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao  Ủy ban nhân dân xã Nga Tân đã tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp, từ đó xác định trách nhiệm cụ thể trong việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Gắn việc triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường dân chủ ở cơ sở, vận động nhân dân thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng nông thôn mới, đô thị vănminh. Giao các công chức chuyên môn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã theo dõi thường xuyên, tự chấm điểm, đánh giá từng tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn phường theo quy định. Kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND xã kiểm tra, chỉ đạo, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xử lý kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo về các vấn đề liên quan.
1.2. Về đánh giá công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Ngày 20/12/2022 UBND xã tổ chức họp đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  thông qua kết quả thẩm tra hồ sơ tiếp cận pháp luật của Ủy ban nhân dân đủ điều kiện đề nghị công nhận, khen thưởng đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật; báo cáo tự đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã. Trên cơ sở kết luận cuộc họp UBND xã thống nhất kết quả như sau: 
	Về nội dung báo cáo, UBND xã nhận thấy việc tự  đánh giá tiếp cận pháp luật của  xã Nga Tân đúng thực trạng chấm điểm một cách khách quan.
2. Kết quả tự chấm điểm, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu
Việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật theo quy định, đến nay trên  địa bàn xã  đã có nhiều chuyển biến rõ nét, điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân được cải thiện, đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Từ đó hạn chế tình trạng khiếu nại vượt cấp, khiếu kiện đông người, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Sau khi thông qua bảng tự chấm điểm, kết quả như sau:
a) Đối với tiêu chí 1:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/02 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: 10/10 điểm.
b) Đối với tiêu chí 2:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/06 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 01/06 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: 22/30 điểm.
c) Đối với tiêu chí 3:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 01/03 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: 10,5/15 điểm.
d) Đối với tiêu chí 4:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 05/05 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: 20/20 điểm.
đ) Đối với tiêu chí 5:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 04/04 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: 25/25 điểm.
3. Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
a) Số tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 05/05 tiêu chí.
b) Tổng điểm số đạt được của các tiêu chí: 87,5/100 điểm 
c) Trong năm 2022, ủy ban nhân dân xã Nga Tân không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
d) Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Đáp ứng được 03/03 điều kiện.
Trên cơ sở tổng hợp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật và kết quả cuộc họp UBND, Ủy ban nhân dân xã Nga Tân tự đánh giá:  Là đơn vị Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.
  II. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu và đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề xuất giải pháp khắc phục
	1. Thuận lợi: 
	Được sự quan tâm của Đảng ủy, sự chỉ đạo sát sao của UBND xã trong những năm qua công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên. Do vậy nhân dân đã tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương. Công tác cải cách TTHC được giải quyết kịp thời, quyền dân chủ của nhân dân được thực hiện, đời sống nhân dân được ổn định, kinh tế phát triển, các mâu thuẫn vướng mắc của nhân dân được giải quyết kịp thời.
Qua thực tiễn thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật đã nêu cao ý thức trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, nhân dân trong thi hành và chấp hành pháp luật.
Tạo điều kiện cho việc công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách của nhà nước thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân được tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận thông tin về chính sách và pháp luật. 
Tăng cường trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm cơ sở vật chất, các điều kiện khác nhằm nâng cao chất lượng tiếp cận pháp luật của người dân, giúp cán bộ, công chức trong thi hành công vụ nhận thức được những ưu điểm, tồn tại và hạn chế để từ đó rút ra kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục, nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ đối với nhân dân. 
Việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật còn giúp người dân nắm bắt, thực hiện và được quyền tiếp cận thông tin liên quan đến đời sống của mình; phát huy quyền dân chủ trực tiếp; người dân được tham gia bàn bạc và quyết định những vấn đề có liên quan đến đời sống khu dân cư cũng như được hưởng những chính sách xã hội theo quy định, tháo gỡ kịp thời mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn xã.
           2. Khó khăn, hạn chế, tồn tại 
Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là một nhiệm vụ phức tạp, các chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với triển khai văn bản pháp luật, chính sách thuộc nhiều lĩnh vực, liên quan đến quyền, lợi ích của người dân. Để có thể đưa pháp luật đi vào cuộc sống một cách toàn diện đòi hỏi phải có thời gian, tính thống nhất trong chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp các ngành cũng như bảo đảm nguồn lực triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thực tiễn.
Chính quyền cơ sở còn khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí nên khó bảo đảm đạt các chỉ tiêu, tiêu chí liên quan.
Công chức cấp xã hiện nay đảm nhiệm khối lượng công việc lớn nên thời gian dành cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu. Đồng thời chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức trong lĩnh vực xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật còn chưa đáp ứng được mục tiêu đặt ra.
Mỗi chỉ tiêu, tiêu chí chấm điểm được giao cho từng công chức chuyên môn phụ trách, tuy nhiên trong quá trình triển khai, đánh giá CTCPL, công tác phối hợp của các bộ phận, các ban ngành trong việc lập hồ sơ tài liệu kiểm chứng chưa chặt chẽ, thường xuyên nên vẫn còn khó khăn trong việc xây dựng hồ sơ.
Đội ngũ hòa giải chưa được tập huấn nâng cao nghiệp vụ nên đôi khi chưa linh hoạt trong công tác hòa giải.
Nội dung tuyên truyền chưa phong phú.
	3. Nguyên nhân: 
- Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, nhân dân còn hạn chế dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật, nhất là pháp luật về đất đai, môi trường, xây dựng, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn đang còn diễn ra.
- Nguồn ngân sách xã còn khó khăn, hạn hẹp nên chưa bố trí đủ nguồn lực bảo đảm chi cho công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL theo quy định.
Hòa giải viên của các tổ hòa giải là kiêm nhiệm thay đổi theo kỳ đại hội  do đó mà thường xuyên củng cố, kiện toàn nên việc bồi dưỡng nghiệp vụ còn bất cập.
Ngoài ra, việc phổ biến, giáo dục pháp luật cũng gặp một số khó khăn, kỹ năng tuyên truyền còn hạn chế. Chưa có biện pháp tuyên truyền hiệu quả. 
III. Mục tiêu, kế hoạch thực hiện
1. Mục tiêu thực hiện
          Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ cấp xã, phường, th trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Phát huy nguồn lực, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã Nga Tân.
2. Kế hoạch thực hiện (những nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu cần nâng cao chất lượng, đảm bảo thực chất kết quả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật)
          Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được đánh giá trên 05 tiêu chí với 20 chỉ tiêu, là công cụ đo lường mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của địa phương trong tổ chức, thi hành pháp luật, thực hiện dân chủ ở cấp cơ sở. Trọng tâm là xây dựng ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức, thực hiện pháp luật trên địa bàn; tiếp cận thông tin PBGDPL, Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý; Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Tổ chức công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; Đảm bảo an ninh, trật tự.Để công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được nâng cao, phải xây dựng thực chất và có hiệu quả các tiêu chí, chỉ tiêu để hoàn thành và đạt hiệu quả cao.
IV. Giải pháp khắc phục, cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn:
        Chính quyền  và đội ngũ công chức cấp xã, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn phải nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ gắn với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, để công dân, các tổ chức thực hiện các quyền, nghĩa vụ thì hoạt động công vụ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu của người dân trên cơ sở các quy định của pháp luật với chất lượng tốt nhất; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện, chủ động phối hợp với Ngành Tư pháp  để triển khai thực hiện tốt Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg, kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập để đề xuất, tham mưu, trình cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện cả thể chế, chính sách để  xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
   	Tiếp tục đánh giá hiệu quả thực thi công vụ của từng chức danh,  từng đơn vị, rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc phạm vi lĩnh vực được giao để đề ra các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Để thực hiện tốt yêu cầu này Đảng, chính quyền địa phương cần tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật và căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương để đề ra giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, nhằm xây dựng địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật. Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho cán bộ tham mưu, giúp UBND xã theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể;  thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo quy định; xác định cụ thể mục tiêu, tỷ lệ , xã phấn đấu đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật hằng năm.
 	Bố trí  đủ nguồn lực tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ giúp UBND xã quản lý nhà nước về xây dựng địa phương đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật, thực hiện đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn.  
 	Sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện theo quy định để kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh, phân tích, làm rõ nguyên nhân; rút ra những mô hình, cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách về xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
 Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; phát huy hiệu quả các mô hình, cách làm hiệu quả trong thực tiễn để rút kinh nghiệm, nhân ra diện rộng.
Chú trọng gắn kết giữa thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với xây dựng nông thôn mới nâng cao và các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.
Nâng cao năng lực cán bộ, bố trí kinh phí đảm bảo cho nhiệm vụ đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đổi mới cách thức tập huấn, bồi dưỡng theo hướng tập trung vào kỹ năng xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
  V. Kiến nghị, đề xuất
Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu là yếu tố quyết định cho thành công của nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo xây dựng, hướng dẫn tổ chức và hoạt động; nhân rộng các câu lạc bộ, mô hình điển hình thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả.
VI. Đề nghị công nhận khen thưởng
		Căn cứ vào kết quả thẩm tra, đánh giá hồ sơ tiếp cận pháp luật của Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Nga Tân tổng hợp kết quả như sau:
Xã Nga Tân đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, với tổng số điểm = 87,5 điểm.
Ủy ban nhân dân xã Nga Tân kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa, xem xét, quyết định công nhận xã Nga Tân đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Kèm theo báo cáo này gồm có:
1. Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu;
2. Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;
3. Tài liệu khác có liên quan.
	Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Sở Tư pháp  ;
- Phòng Tư pháp;
- Lưu:VT.
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